
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà 15/43 Ngõ 108 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

21/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM AN WORD

0109973039

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất, ngoại thất

4390

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ Bán buôn động vật sống)

4620

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm chức năng 

4632

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
NAM AN WORD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM AN WORD SERVICES AND TRADE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NA-W CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0777822487
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn đồ trang trí gia đình: Trầm Hương, Nến thơm, 
homedecor, homecare ……

4649

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn trầm hương và các sản phẩm làm từ trầm hương
- Bán buôn nến thơm; sáp thơm.

4669(Chính)

10. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết: Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre: Trồng rừng và 
chăm sóc rừng tre, nứa, luồng, vầu nhằm mục đích phục vụ 
cho xây dựng, làm nguyên liệu đan lát vật dụng và hàng thủ 
công mỹ nghệ, làm nguyên liệu giấy, làm tấm tre, nứa, luồng, 
vầu ép, trồng luồng để lấy măng.

0210

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức, xúc tiến và quản lý sự kiện

8230

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

13. Đào tạo sơ cấp 8531

14. Đào tạo trung cấp 8532

15. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
 - Tư vấn du học
 - Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

8560

16. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Sân golf, Sân tennis, Đường chơi bowling;

9311

17. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

18. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi 
du thuyền; - Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển

9329

2/7Thời gian đăng từ ngày 21/04/2022 đến ngày 21/05/2022



19. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: 
-Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở 
- Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở -
 - Kinh doanh bất động sản

6810

20. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
-Dịch vụ môi giới bất động sản 
- Dịch vụ Sàn giao dịch bất động sản 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản 
- Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, 
đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời 
trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác

7410

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thực phẩm chức năng 

4722

25. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

26. Sản xuất sợi 1311

27. Sản xuất vải dệt thoi 1312

28. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

29. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

30. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

31. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

32. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

3/7Thời gian đăng từ ngày 21/04/2022 đến ngày 21/05/2022



33. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: - Sản xuất trang phục, nguyên liệu sử dụng có thể là 
bất kỳ loại nào có thể được tráng, phủ hoặc cao su hoá; - Sản 
xuất, gia công trang phục bằng da hoặc da tổng hợp bao gồm 
các phụ kiện bằng da dùng trong các ngành công nghiệp như 
tạp dề da; - Sản xuất, gia công quần áo bảo hộ lao động; - Sản 
xuất, gia công quần áo khoác ngoài từ vải len, vải đan móc 
hoặc không phải đan móc... cho phụ nữ, nam giới, trẻ em như: 
áo khoác ngoài, áo jac ket, bộ trang phục, quần, váy..., - Sản 
xuất, gia công quần áo lót hoặc quần áo đi ngủ làm từ vải len, 
vải đan móc, cho nam giới, phụ nữ hoặc trẻ em như: Áo sơ mi, 
áo chui đầu, quần đùi, quần ngắn bó, bộ pyjama, váy ngủ, áo 
blu, áo lót, coóc xê..., - Sản xuất, gia công quần áo cho trẻ em, 
quần áo bơi, quần áo trượt tuyết; - Sản xuất mũ mềm hoặc 
cứng; - Sản xuất, gia công các đồ phụ kiện trang phục khác: 
Tất tay, thắt lưng, caravat, lưới tóc, khăn choàng; - Sản xuất đồ 
lễ hội; - Sản xuất mũ lưỡi trai bằng da lông thú; - Sản xuất, gia 
công giày, dép từ nguyên liệu dệt không có đế; - Sản xuất, gia 
công chi tiết của các sản phẩm trên

1410

34. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

35. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

36. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

37. Sản xuất giày, dép 1520

38. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

39. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên; Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; Sản 
xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất nước 
hoa hoặc thực phẩm; sản xuất hương các loại

2029

40. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc, dược liệu

2100

41. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

42. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất đồ trang trí điện gia đình; 

2790

43. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

44. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

45. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động hoặc tại chợ 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784
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46. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ - 
Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
 - Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ
 - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ

4789

47. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Trừ hoạt động đấu giá

4791

48. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

49. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh : 
Cho thuê xe chở khách có người lái để vận tải hành khách, hợp 
đồng chở khách đi tham quan, du lịch.

4932

50. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

51. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

52. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được 
phân vào đâu: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; Các 
hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải bộ, vận tải 
đường thủy nội địa;

5229

53. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn - Khách sạn - Biệt thự 
hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Nhà 
khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

54. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: -Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh) - Cửa hàng ăn uống 
thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh

5610

55. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

56. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

57. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm

7810

58. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: Xuất khẩu lao động đi làm việc nước ngoài

7820

59. Đại lý du lịch 7911
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60. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: 
- Kinh doanh lữ hành nội địa; 
- Kinh doanh lữ hành quốc tế;

7912

61. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: - Cung cấp các dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt 
động du lịch: vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, giải trí 
và thể thao; - Cung cấp dịch vụ chia sẻ thời gian nghỉ dưỡng; 
- Hoạt động bán vé cho các sự kiện sân khấu, thể thao và các 
sự kiện vui chơi, giải trí khác;
 - Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách du lịch: cung cấp thông tin du 
lịch cho khách, hoạt động hướng dẫn du lịch; kinh doanh tua 
du lịch
 - Hoạt động xúc tiến du lịch.

7990

62. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

63. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất nhang trầm hương, hàng thủ công mỹ nghệ từ trầm 
hương;
- Sản xuất nến thơm; sáp thơm

3290

64. Xây dựng nhà để ở 4101

65. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

66. Lắp đặt hệ thống điện 4321

67. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

68. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh - Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa 
được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

69. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

70. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

71. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐOÀN 
QUỲNH 
MAI               
     

Việt 
Nam

Số 12/10 Trần Phú, 
Phường Máy Tơ, 
Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

1.800.000.000 90,000 031187010919

2 THÁI THU 
QUYÊN         
                       
      

Việt 
Nam

B702 ĐNB Tòa 197 
Trần Phú, Phường 
Văn Quán, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

200.000.000 10,000 019188000456

72. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ đồ thờ cúng và hàng hóa phục 
vụ mục đích tín ngưỡng khác; đồ trang trí gia đình…..

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031187010919
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 12/10 Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 12/10 Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN QUỲNH MAI                 Nữ

22/04/1987 Kinh Việt Nam

30/09/2019 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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